
1 
Word forms 

 
Choose the best answer choice to complete the following sentences 

1. The Boeing MD-83 ploughed into a printing works and .......... buildings before 
bursting into flames. 

 A. resident 
 B. residence 
 C. residential 
  D. residentially 
C đúng vì trước danh từ buildings cần một tính từ để bổ nghĩa cho danh từ đó, 
residential là tính từ vì nó có đuôi -ial  
2. That picture was denounced by its owner as a fake but discussions on its .......... are 
ongoing. 
  A. authentic 
  B. authentically 
  C. authenticate 
  D. authenticity 
D đúng vì sau tính từ sở hữu its phải là một danh từ để làm chủ ngữ, authenticity là 
danh từ vì nó có đuôi -ity 
3. People sometimes like the idea that experts are ........... and make mistakes. 
  A. falibly 
  B. fallible 
  C. fallibility 
  D. fall 
B đúng vì sau động từ to be cần một tính từ để bổ nghĩa cho chủ ngữ experts, fallible 
là tính từ vì nó có đuôi -ible 
 
4. I expect the Greek public will be .......... frightened by the prospect of expulsion 
from the EU. 
 A. sufficient 
 B. sufficiently 
 C. sufficiency 
  D. sufficiencies 
B đúng vì sau động từ to be và trước tính từ frightened phải là một trạng từ để bổ 
nghĩa cho tính từ đó, sufficiently là trạng từ vì nó có đuôi -ly 
5. In an effort to combat this, a movement .......... the fair trade of coffee began in 
1988 in the Netherlands. 
  A. institution 
  B.  institutional 
  C. institutionalize 
  D. to institutionalize 
D đúng vì ở đây cần một động từ nguyên thể có to để giải thích mục đích của danh từ 
a movement, institutionalize là động từ vì nó có đuôi -ize 
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6. Mr Mursi will now have to begin building a civilian .......... and the focus will now 
turn to his choice of prime minister. 
  A. administer 
  B. administration 
  C. administrative 
  D. administratively 
B đúng vì sau mạo từ a và danh từ civilian cần một danh từ khác để tạo thành cụm 
danh từ làm tân ngữ trong câu, administration là danh từ vì nó có đuôi -tion  
7. Well now, how is the law over there, do they .......... it more justly than here? 
 A. administer 
 B. administered 
 C. administration 
 D. administrative 
A đúng vì sau trợ động từ do và chủ ngữ they phải là một động từ nguyên thể để làm 
vị ngữ trong câu hỏi 
 
8. Secretaries and .......... assistants serve as information and communication 
managers for an office. 
  A. administer 
  B. administration 
  C. administrator 
  D. administrative 
D đúng vì trước danh từ assistants cần một tính từ để bổ nghĩa cho danh từ đó, 
administrative là tính từ vì nó có đuôi -tive 
9. Requests for repair should be routed through departmental .......... to the surveyor’s 
office by telephone, messenger, fax, or e-mail. 
  A. administer 
  B. administering 
  C. administrators 
  D. administrative 
C đúng, chỗ trống là một danh từ được bổ nghĩa bởi tính từ departmental ở trước nó, 
administrators là danh từ vì nó có đuôi -or 
10. It is .......... inefficient to have two people running these programmes when it 
could be done by one person. 
  A. administer 
  B. administrator 
  C.administering 
  D. administratively 
D đúng vì sau động từ to be và trước tính từ inefficient cần một trạng từ để bổ nghĩa 
cho tính từ đó, administratively là trạng từ vì nó có đuôi -ly 
 
11. The wife of disgraced Chinese ......... Bo Xilai has been given a suspended death 
sentence for the murder of British businessman Neil Heywood. 
  politic 
  politics 
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  politician 
  political 
ta cần một danh từ chỉ người nên đáp án đúng là politician, danh từ kết thúc bằng 
đuôi -ian 
12. Many ......... expected him to be promoted to the nine-strong politburo Standing 
Committee later in the year. 
  analyse 
  analysis 
  analysts 
  analytic 
ta cần một danh từ số nhiều chỉ người sau many nên đáp án đúng là analysts 
13. The Los Angeles County Coroner's office said Scott’s death was being ......... as a 
suicide. 
  investigate 
  investigation 
  investigated 
  investigator 
ta cần dùng một phân từ II vì đây là câu bị động nên đáp án đúng là investigated 
14. The US-French ChemCam instrument will be a critical part of that ........., helping 
to select the most interesting objects for study. 
  investigate 
  investigating 
  investigation 
  investigated 
sau tính từ chỉ định that ta cần một danh từ, đáp án đúng: investigation là một danh từ 
vì kết thúc bằng đuôi -ion 
15. The police were ......... reluctant to arrest her, but they came under a lot of 
pressure from a very large crowd. 
  initiate 
  initiative 
  initial 
  initially 
ta cần một trạng từ bổ nghĩa cho tính từ reluctant nên đáp án đúng là initially, initially 
là trạng từ vì kết thúc bằng đuôi -ly 
16. Mr Assad said the Syrian government was “fighting a battle both regionally and 
..........”. 
  nations 
  national 
  international 
  internationally 
D đúng vì sau liên từ and cần một trạng từ tương ứng với trạng từ regionally, chúng 
cùng bổ nghĩa cho cụm động từ fight a battle, internationally là trạng từ vì nó có đuôi 
-ly  
17. The committee definitely needs time to bring the situation to a .......... end. 
  decision 
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  decisive 
  decide 
  deciding 
B đúng vì giữa mạo từ a và danh từ end phải là một tính từ để bổ nghĩa cho danh từ 
đó, decisive là tính từ vì nó có đuôi –ive 
18. The media watchdog, Ofcom, said it received in the region of twenty .......... about 
the programme. 
  complaints 
  complaint 
  complain 
  complaining 
A đúng vì sau từ chỉ số lượng twenty cần một danh từ số nhiều để làm tân ngữ cho 
cụm chủ vị it received 
19. Comedy doesn’t have a duty to .......... real people, but it does need to be funny. 
  representation 
  representative 
  represent 
  represented 
C đúng vì sau to phải là một động từ nguyên thể 
20. The show’s weakness isn’t so much that it’s a niche comedy but the fact that its 
style feels .......... dated. 
  credibly 
  credible 
  incredibly 
  incredible 
C đúng vì giữa động từ cảm giác feels và tính từ dated phải là một trạng từ, credibly = 
tin đượcvà incredibly = khó tin nổi, đáng kinh ngạc đều là trạng từ, trong văn cảnh 
này incredibly là phù hợp hơn 
 
  politician 
  political 
ta cần một danh từ chỉ người nên đáp án đúng là politician, danh từ kết thúc bằng 
đuôi –ian 
21. When not in class, most students .......... the city’s many cultural institutions and 
hidden corners. 
  explorer 
  exploration 
  explore 
  explores 
C đúng vì sau chủ ngữ, chỗ trống cần một động từ, chủ ngữ students là số nhiều 
22. Organised .......... activities for students are available, especially in regards to 
sports and exercise. 
  curricula 
  curriculum 
  curricular 
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  extra-curricular 
D đúng vì trước danh từ activities cần một tính từ để bổ nghĩa cho danh từ đó, 
curricular và extra-curricular đều là tính từ, curricular có nghĩa là giảng dạy và 
extra-curricular có nghĩa là ngoại khóa, như vậy extra-curricular là tính từ phù hợp 
cho chỗ trống này 
23. The speech contained some clear .......... of difference between the two parties. 
  declare 
  declares 
  declarations 
  declarative 
C đúng vì sau tính từ clear cần một danh từ được bổ nghĩa bởi tính từ đó declarations 
là danh từ vì nó có đuôi -tion 
24. Someone might look very beautiful but sound terrible, and someone might sound 
very .......... but look awful. 
  harmony 
  harmonious 
  harmoniously 
  harmonize 
B đúng vì sau động từ sound và trạng từ very phải là một tính từ, harmonious là tính 
từ vì nó có đuôi -ous 
25. The researchers surveyed 200 people and found that men who were more flirty 
had lower levels of job .......... 
  satisfy 
  satisfaction 
  satisfied 
  satisfactory 
B đúng vì sau danh từ job cần một danh từ khác để tạo thành cụm danh từ, 
satisfaction là danh từ vì nó có đuôi -tion  
 
 
 
 


